	UBND HUYỆN CỦ CHI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM TDTT – LĐLĐ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	

	
	Củ Chi, ngày 19 tháng 4 năm 2017


LỊCH THI ĐẤU
GIẢI BÓNG ĐÁ CNVC – LĐ HUYỆN CỦ CHI NĂM 2017
ĐỊA ĐIỂM: SÂN NHÀ VHLĐ XÃ TRUNG AN


I - KHỐI HCSN:
BẢNG A


BẢNG B

BẢNG C

BẢNG D

1. XÃ  ANT


1. XÃ TTH

1. XÃ T AN

1.  CHI CỤC THUẾ
2. PHÒNG GDĐT

2. LĐLĐ

2. XÃ  PHĐ

2.  XÃ PVC
3. ĐÀI T. THANH

3. QLTT

3. TÒA ÁN

3.  KHỐI CQ
4. BQL CHỢ`

4. ĐỊA ĐẠO
4. XÃ PVA

4.  XÃ P. HIỆP
5. BV CỦ CHI

5. VKS
	NGÀY
	GIỜ
	BẢNG
	SÂN
	Mã trận
	ĐỘI GẶP NHAU
	KẾT QUẢ

	Thứ sáu
5/5/2017 
	7h30
8h20

9h10
10h00
7h30

8h20

9h10

10h00
	A
A

B

B

C

C

D

D
	1
1

1

1

2

2

2

2
	1 – 4
2 – 3

2 – 3
1 – 4
1 – 4

2 – 3

1 – 4

2 - 3
	Xã An Nhơn Tây – BQL Chợ
Phòng GDĐT – Đài Truyền Thanh

LĐLĐ – QLTT
Xã TTH – Địa Đạo Củ Chi
Xã Trung An – Xã PVA
Xã Phú Hòa Đông – Tòa Án

Chi Cục Thuế - Xã Phước Hiệp

Xã PVC – CQ Chính Quyền
	

	Thứ Tư
10/5/2017
	7h30

8h20

9h10

10h00

7h30

8h20

9h10

10h00
	A
A

B

B

C

C

D

D
	1
1

1

1

2

2

2

2
	5 – 3
1 – 2

2 – 1
5 – 3

2 – 4

1 – 3

2 – 4

1 - 3
	Bệnh Viện CC – Đài Truyền Thanh
Xã An Nhơn Tây – Phòng GDĐT
LĐLĐ – TTH
VKS – QL Thị Trường

Xã Phú Hòa Đông – Xã Phước Vĩnh An

Xã Trung An – Tòa Án

Xã PVC – Xã Phước Hiệp

Chi Cục Thuế -  CQ Chính Quyền
	

	Thứ sáu
12/5/2017


	7h30

8h20

9h10

10h00

7h30

8h20

9h10

10h00
	A
A

B

B

C

C

D
D
	1
1

1

1

2

2

2

2
	4 – 2
5 – 1

4 – 2

5 – 1
1 – 2

3 – 4

1 – 2

3 - 4
	BQL Chợ - Phòng GDĐT
Bệnh Viện CC – Xã An Nhơn Tây

Địa đạo – LĐLĐ

VKS – TTH
Xã Trung An – Xã Phú Hòa Đông

Tòa Án – Xã Phước Vĩnh An

Chi Cục Thuế - Xã Phạm Văn Cội

CQ Chính Quyền – Xã Phước Hiệp
	

	Thứ Tư
17/5/2017
	7h30
8h20

9h10

10h00
	A
A
B

B
	1
1

1

1
	3 – 1
4 – 5
3 – 1

4 - 5
	Đài truyền Thanh – Xã An Nhơn Tây
BQL Chợ - Bệnh Viện CC

QLTT – TTH

Địa đạo – VKS 
	

	Thứ Sáu
19/5/2017 
	7h30
8h20

9h10

10h00
	A
A
B

B
	1
1

1

1
	2 – 5
3 – 4
2 – 5

3 - 4
	Phòng GDĐT – Bệnh Viện CC
Đài Truyền Thanh – BQL Chợ  
LĐLĐ – VKS
QLTT – Địa đạo 
	

	Thứ Tư
24/5/2017
	7h30
8h20

9h10

10h00
	
	1
1

1

1
	1
2

3

4
	NHẤT A – NHÌ B
NHẤT C – NHÌ D

NHÌ A – NHẤT B

NHÌ C – NHẤT D  
	

	Thứ Sáu
26/5/2017
	7h30
8h20
	
	1
1
	5
6
	THẮNG 1 – THẮNG 2
THẮNG 3 – THẮNG 4
	

	Chủ nhật
28/5/2017
	7h30
8h30
	
	2
2
	7
8
	TRANH HẠNG BA
TRANH CHUNG KẾT
	


.
I. KHỐI DOANH NGHIỆP:
BẢNG A





BẢNG B
1.CTy TÂN HỢP THÀNH


1. CTy KHANG NGUYÊN
2. CTy UNILEVER



2. CTy SHEICO
3. CTy LSPACK




3. Cty HANSAE
4. CTy TRIPLE




4. Cty HONGWON
5. Cty SAMHO




5. CTy CARIMAX
6. Cty PHARMA
	NGÀY
	GIỜ
	BẢNG
	Sân
	Mã trận
	ĐỘI GẶP NHAU
	KẾT QUẢ

	Chủ Nhật
23/4/2017
	7h00
7h00

8h30

8h30

9h30
	A
A

A

B

B
	1
2

1

2

1


	2 – 5
3 – 4

1 – 6

1 – 4

2 - 3
	CTy Unilever - CTy Samho  
CTy LS Pack – CTy Triple

CTy Tân Hợp Thành – CTy Pharma

CTy Khang Nguyên – CTy HongWon

CTy Sheico – CTy Hansae
	

	Chủ Nhật
7/5/2017
	7h00
7h50

8h40

9h30

10h20
	A
A

A

B

B
	1
1

1

1

1
	1 – 5
2 – 3

4 – 6

5 – 3

1 - 2
	CTy Tân Hợp Thành -  CTy Samho
Cty Unilever – CTy LS Pack

CTy Triple – CTy Pharma

CTy Carimax – CTy Hansae

CTy Khang Nguyên – CTy Sheico
	

	Chủ Nhật
14/5/2017
	7h00

7h50

8h40

9h30

10h20
	A
A

A

B

B
	1
1

1

1

1
	1 – 4
3 – 5

2 – 6

4 – 2

5 - 1
	CTy Tân Hợp Thành – CTy Triple
CTy Lspack – CTy Samho

CTy Unilever – CTy Pharma

CTy Hongwon – CTy Sheico

CTy Carimax – CTy Khang Nguyên
	

	Chủ Nhật
21/5/2017
	7h00

7h50

8h40

9h30

10h20
	A
A

A

B

B
	1
1

1

1

1
	1 – 3
5 – 6

4 – 2

3 – 1

4 - 5
	CTy Tân Hợp Thành – CTy LSPack
CTy Samho – CTy Pharma

CTy Triple – CTy Unilever

CTy Hansae – CTy Khang Nguyên

CTy Hongwon – CTy Carimax
	

	Thứ Ba
23/5/2017
	17h00
17h50

18h40

19h30

20h20
	A

A

A

B

B
	1
1

1

1

1
	6 – 3

2 – 1

4 – 5
2 – 5

3 - 4
	CTy Pharma – CTy LS Pack
CTy Unilever – CTy Tân Hợp Thành

CTy Triple – CTy Samho

CTy Sheico – CTy Carimax

CTy Hansae – CTy Hongwon
	

	Thứ Sáu
26/5/2017
	18h00
18h40
	
	1
1
	
	Nhất A – Nhì B
Nhì A – Nhất B
	

	Chủ nhật
28/5/2017
	7h30
8h30
	
	1
1
	
	Tranh Hạng Ba
Tranh Chung Kết
	


Ghi chú:
- Môn cầu lông thi đấu lúc 7h30 ngày chủ nhật 7/5/2017 ( bốc thăm lúc 7h00 ).
- Môn bóng bàn thi đấu lúc 13h30 ngày chủ nhật 7/5/2017 ( bốc thăm lúc 13h00 )









BAN TỔ CHỨC

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ BÓNG ĐÁ MINI NAM

	STT
	HỌ TÊN VĐV
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Đặng Thị  Phương Thảo
	Trưởng đoàn
	Phòng GD&ĐT
	0984619241

	2
	Nguyễn Văn Son

	P.Trưởng đoàn
	TH Hòa Phú
	0968856815

	3
	Hà Văn Dũng

	HLV
	THCS Nguyễn Văn Xơ
	0935531099

	4
	Nguyễn Văn Dư
	SSV
	THCS Phước Thạnh
	0936097473

	5
	Nguyễn Văn Hòn
	VĐV
	THCS An Nhơn Tây
	0979480780

	6
	Bùi Công Toàn
	VĐV
	TH An Phú 2
	01649964416

	7
	Lê Tấn Phúc
	VĐV
	THCS Tân Thông Hội
	0909341673

	8
	Nguyễn Hoàng Thái
	VĐV
	THCS Trung Lập
	0908649192

	9
	Đoàn Minh Nam
	VĐV
	THCS Tân Tiến
	01656155425

	10
	Nguyễn Thảo Tâm
	VĐV
	TH Thị Trấn Củ Chi
	01677512850

	11
	Vũ Đình Cương
	VĐV
	THCS Tân Phú Trung
	01265359536

	12
	Trần Thái Thanh
	VĐV
	THCS Tân Phú Trung
	01229737045

	13
	Võ Thanh Hiền
	VĐV
	TH Hòa Phú
	01683448779

	14
	Giang Cương Nguyên
	VĐV
	TH Tân Phú Trung
	0985583011

	15
	Nguyễn Thanh Tùng
	VĐV
	TH Tân Phú Trung
	0932614347

	16
	Hồ Đắc Ân
	VĐV
	TH Tân Thành
	01645100020



Tổng kết danh sách này có 16 người tham gia./.
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1

